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CHƯƠNG I

PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH.

Năm 2016 Chủ tịch UBND huyện Gia Bình ra Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình. Ngày 27/12/2016 Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh tên, quy mô, chức năng và Chủ đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình. Dự án này bổ sung thêm nội dung Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để tái định cư Khu du lịch sinh thái Thiên Thai vào Dự án (được UBND tỉnh cho phép khảo sát địa điểm tại Văn bản số 79/UBND-XDCB ngày 14/01/2011). Dự án này được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi Chủ đầu tư từ UBND xã Đông Cứu sang Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình. Năm 2017 chủ đầu tư đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình HTKT cho phần đất tái định cư Khu du lịch sinh thái Thiên Thai (Dãy nhà ở chia lô lien kế mặt đường tỉnh 280).

Để triển khai thực hiện tiếp HTKT khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu phía sau dãy nhà ở tái định cư Khu du lịch sinh thái Thiên Thai cần phải thay đổi chức năng đất cây xanh có ký hiệu CX1 và CX3 để mở tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 280 vào khu nhà ở đấu giá. Việc mở đường vào khu nhà ở đấu giá cần phải thực hiện sớm để tạo điều kiện cho việc phát triển khu nhà ở phía trong do các tuyến đường trục chính đô thị hiện nay chưa thực hiện được theo quy hoạch chung gây kho khăn cho việc phát triển khu ở này.
Vì vậy, việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết nhằm đáp ứng đúng yêu cầu sử dụng và nhu cầu đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu nên việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết là rất cần thiết.

II. MỤC TIÊU ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ.

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh;

- Cụ thể hóa chủ trương đầu tư xây dựng Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng nông thôn mới và điểm dân cư theo quy hoạch chung đã được phê duyệt của xã Đông Cứu.

- Tạo lập một khu nhà ở văn minh, hiện đại và một môi trường sinh thái hấp dẫn theo xu hướng bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chung của xã và định hướng phát triển không gian quy hoạch chung thị trấn Gia Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Làm tiền đề thuận lợi để triển khai các chương trình và các dự án đầu tư các điểm dân cư. Đáp ứng nhu cầu về đất ở và dịch vụ cho người dân bị thu hồi đất làm các công trình phúc lợi, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hóa ở nông thôn.

- Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

- Xây dựng được kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một môi trường về không gian, kiến trúc cảnh quan mới phù hợp với sự phát triển chung của khu vực.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã.

III. CÁC CĂN CỨ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ. 

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7;

- Căn cứ  Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội;

- Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Căn cứ Luật Đất đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 18/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  

- Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi Điều 6 của Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình; Sè 155/Q§-UBND ngµy 15/9/2017 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình.
- Văn bản số 3917/UBND-XDCB ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh tên, quy mô, chức năng và Chủ đầu tư Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình;
- Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở tái định cư Khu du lịch Thiên Thai và đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình;
- Các căn cứ pháp lý liên quan khác.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ.

1. Điều chỉnh 02 ô đất cây xanh có ký hiệu CX1 và CX3 để mưở đường kết nối từ trục giao thông ĐT280 vào khu nhà ở đấu giá;

2. Điều chỉnh mặt cắt lòng đường từ 7,0m lên 7,5m để tăng mật độ lòng đường ≥7,5m cho việc phát triển đô thị Gia Bình sau này như sau:

- Mặt cắt đã phê duyệt: 16,0m = 4,5m + 7,0m + 4,5m;

- Mặt cắt đề xuất điều chỉnh: 16,0m = 4,25m + 7,50m + 4,25m.

3. Điều chỉnh cấu tạo nền và mặt đường giao thông nội bộ như sau:

- Cấu tạo nền và mặt đường theo thuyết minh đã được phê duyệt là mặt đường cứng bê tông;
- Cấu tạo nền và mặt đường đề xuất điều chỉnh quy hoạch là mặt đường mềm thảm nhựa.

4. Điều chỉnh cao độ san nền và giao thông theo đường tỉnh 280 đã xây dựng xong và HTKT dãy nhà ở tái định cư khu du lịch sinh thái Thiên Thai.

5. Việc điều chỉnh cục bộ cơ bản không làm thay đổi các chức năng của các ô đất. Có thay đổi một số nội dung của hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

6. Các nội dung khác: thực hiện theo các Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình và các quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ khác.
(Chi tiết xem trong bản vẽ điều chỉnh cục bộ).

II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.
Bảng cân bằng đất đai đã được phê duyệt và xin phép điều chỉnh.
	Theo quyết định phê duyệt số 262/QĐ-UBND
 ngày 02/7/2018 của UBND huyện Gia Bình
	Sau điều chỉnh

	TT
	Loại đất
	Ký 
hiệu
	Diện tích 
(m2)
	Tỷ lệ
 (%)
	Diện tích 
(m2)
	Tỷ lệ
 (%)
	Mật độ XD (%)
	Số
tầng

	1
	Đất Nhà ở
	LK…

NV…
	     14.767,87 
	45,36
	    14.735,87 
	45,26
	 
	 

	
	Đất nhà ở liền kề
	LK
	      9.243,87 
	 
	     9.211,87 
	 
	80
	3-5

	
	Đất nhà ở riêng lẻ
 (Nhà vư​ờn, Biệt thự…)
	NV
	      5.524,00 
	 
	     5.524,00 
	 
	70
	2-4

	2
	Rãnh thoát nư​ớc sau nhà
	
	          794,00 
	2,44
	          794,00 
	2,44
	 
	 

	3
	Đất cây xanh;

Bãi đỗ xe
	CX…; P
	       3.004,00 
	9,23
	      2.332,00 
	7,16
	 
	 

	4
	Đất công trình công cộng
	CC
	       4.133,00 
	12,70
	      4.133,00 
	12,70
	40
	1-3

	5
	Đất đư​ờng giao thông
	
	       9.855,85 
	30,27
	    10.559,85 
	32,44
	 
	 

	Tổng diện tích ranh giới 
lập quy hoạch
	
	
	 32.554,72 
	  100,00 
	 
	 


	Bảng tổng hợp chi tiết sử dụng đất

	STT
	KÝ hiÖu
	Lo¹i ®Êt
	MËt ®é
 XD 
( % )
	DiÖn tÝch ( m2 )
	Sè l«
	TÇng cao
( tÇng )
	HÖ sè 
SD§

	
	
	
	
	Tæng
	Khu t¸i ®Þnh c­
	Khu ®Êu gi¸ QSD§
	
	
	

	1
	CC
	§Êt c«ng tr×nh c«ng céng
	40
	4.133,00
	0,00
	4.133,00
	 
	 
	 

	 
	CC1
	§Êt c«ng tr×nh c«ng céng
	40
	4.133,00
	 
	4.133,00
	1
	1-3
	0,80

	1
	CX-P
	§Êt c©y xanh - B·i ®ç xe
	 
	2.332,00
	0,00
	2.332,00
	2
	 
	 

	 
	CX1
	§Êt c©y xanh v​ên hoa
	5
	1.414,00
	 
	1.414,00
	1
	 
	 

	 
	P
	§Êt c©y xanh - B·i ®ç xe
	5
	918,00
	 
	918,00
	1
	 
	 

	2
	LK-NV
	§Êt nhµ ë
	 
	14.735,87
	4.535,87
	10.200,00
	120
	 
	 

	 
	LK1
	§Êt nhµ ë liªn kÕ
	80
	1.250,50
	1.250,50
	 
	12
	3-5
	3,20

	 
	LK2
	§Êt nhµ ë liªn kÕ
	80
	1.393,37
	1.393,37
	 
	14
	3-5
	3,20

	 
	LK3
	§Êt nhµ ë liªn kÕ
	80
	1.892,00
	1.892,00
	 
	19
	3-5
	3,20

	 
	LK4
	§Êt nhµ ë liªn kÕ
	80
	1.392,00
	 
	1.392,00
	14
	3-5
	3,20

	 
	LK5
	§Êt nhµ ë liªn kÕ
	80
	1.392,00
	 
	1.392,00
	14
	3-5
	3,20

	 
	LK6
	§Êt nhµ ë liªn kÕ
	80
	1.892,00
	 
	1.892,00
	19
	3-5
	3,20

	 
	NV1
	§Êt nhµ ë riªng lÎ (Nhµ v​ên, BiÖt thù…)
	65
	2.784,00
	 
	2.784,00
	14
	2-4
	1,95

	 
	NV2
	§Êt nhµ ë riªng lÎ (Nhµ v​ên, BiÖt thù…)
	65
	2.740,00
	 
	2.740,00
	14
	2-4
	1,95

	3
	 
	§Êt r·nh tho¸t n​íc sau nhµ
	 
	794,00
	470,00
	324,00
	5
	 
	 

	4
	 
	§Êt giao th«ng
	 
	10.559,85
	545,22
	10.014,63
	 
	 
	 

	Tæng diÖn tÝch ranh giíi lËp Quy ho¹ch
	32.554,72
	5.551,09
	27.003,63
	 
	 
	 


III. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH THEO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.

1. Quy hoạch hệ thống chuẩn bị kỹ thuật.


1.1. San nền xây dựng.


a). Cơ sở thiết kế:

- Bản đồ tỉ lệ 1/500 hiện trạng địa chính khu đất quy hoạch.

- Phương án quy hoạch sử dụng đất của khu dân cư.
- TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu. Phần chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng, thiết kế công trình hạ tầng giai đoạn Quy hoạch

- Cốt cao độ hiện trạng khu dân cư xung quanh.
b). Giải pháp thiết kế.

- Thiết kế san nền sơ bộ trong các lô đất theo phương pháp đường đồng mức thiết kế. Độ dốc san nền i(0.5% để đảm bảo thoát nước tự chảy, hướng thoát chính khu số 1 theo hướng Bắc – Nam thoát vào kênh tiêu nước; khu số 2 hướng thoát nước theo hướng Đônh – Tây.
- Cao độ thiết kế san nền theo cao độ các trục giao thông hiện có và các khu dân cư chung quanh, cao độ trung bình từ +4,3m - + 5,05 m; 
- Vật liệu san nền sử dụng cát đen đầm chặt K=0,85. Khi thi công tiến hành san nền theo từng lớp <=30cm , tưới nước đầm chặt đạt K=0,85 sau đó mới tiến hành san nền lớp tiếp theo.
1.2. Thoát nước mưa.

a). Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:
- QCXDVN 01: 2008/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD;
- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.
- TCXD 51: 2008: “Tiêu chuẩn thoát nước bên ngoài”;
-TCVN 7957 - Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình-Tiêu chuẩn thiết kế.
b). Giải pháp quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước.
- Xây dựng mới và đồng bộ toàn bộ hệ thống thoát nước trong phạm vi khu quy hoạch. Sử dụng hệ thống tròn có đường kính từ D600 đến D1500 mm, đảm bảo thoát nước được triệt để cho toàn khu vực, mạng lưới thoát nước chung thoát nước mặt và nước sinh hoạt thoát chung.
- Tận dụng địa hình khi vạch mạng lưới thoát nước mưa đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.
- Mạng lưới thoát nước có chiều dài đường cống thoát nước ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất.
- Có khả năng tiêu thoát cho khu vực xung quanh của dự án, không gây ngập úng cục bộ.
- Sử dụng hệ thống ga thu nước là ga thu hàm ếch với khoảng các trung bình giữa các ga khoảng 50 m để đảm bao thu nước mặt triệt để tránh đọng nước ảnh hưởng tới kết cấu áo đường và giao thông.
- Mạng lưới đường ống thoát nước được bố trí dọc các tuyến đường giao thông xung quanh các lô đất, thiết kế san nền với chế độ tự chảy từ trong nền các lô đất về hệ thống thoát nước xung quanh.
- Lưu lượng tính toán mạng lưới thoát nước mưa được tính theo phương pháp cường độ giới hạn.                       

Qtt = F.q.φtb. η  (l/s).


Trong đó:
Q - 
Lưu lượng tính toán




F - 
Diện tích lưu vực tính toán (ha)




q - 
Cường độ mưa tính toán




φtb -  
Hệ số dòng chẩy trung bình




 η - 
Hệ số mưa không đều

- Độ dốc dọc cống imin  >= 1/D 

Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa.

	TT
	Quy cách chủng loại
	Đơn vị
	Số l​ượng
	Ghi chú

	1
	Cống D600 – tải trọng A 
	m
	492
	 

	2
	Cống D600 – tải trọng C
	m
	153
	 

	3
	Hè ga tho¸t n­íc kiÓu hµm Õch
	hè
	39
	


1.3. Thoát nước thải.

- Hệ thống thoát nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt;

- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải riêng, nước thải trước khi thoát vào mạng chung phải qua xử lý sơ bộ qu hệ thống bể tự hoại; 
- Hệ thống thoát nước thải sử dụng rãnh nắp đan và cống tròn. Trước mắt khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải chung thì nước thải tại 2 khu khu số 1 và khu số 2 được thu gom và điểm xả cuối sẽ đấu vào hệ thống thoát nước chung;

- Tiêu chuẩn nước thải tính toán bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước ; tỷ lệ thu gom nước thải 90%.
Bảng thống kê khối lượng thoát nước sinh hoạt.
	TT
	Quy c¸ch chñng lo¹i
	§¬n vÞ
	Sè l​­îng
	Ghi chó

	1
	R·nh B400
	m
	409
	

	3
	Cống D300 – tải trọng A 
	m
	93
	

	2
	Hố ga thu nước (1.2 x 1.2m)
	hố
	12
	


2. Quy hoạch giao thông.

2.1. Các căn cứ thiết kế.

- QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

- TCXDVN 104 - 2007: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 4054 - 2005 : Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế .

2.2. Yêu cầu chung.

- Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương, kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường tỉnh và đường huyện.

- Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

- Phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển trước mắt cũng như trong tương lai.

- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

- Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi giữa khu trung tâm với khu dân cư, nối liền khu dân cư với khu sản xuất và giữa các điểm dân cư với nhau.

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của xã và yêu cầu kỹ thuật đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.

2.3. Giải pháp thiết kế.
- Thiết kế mạng lưới giao thông theo dạng mạng ô ban cờ, với mặt cắt ngang đường rộng đảm bản giao thông thuận lợi.

- Kết cấu mặt đường sử dụng kết cấu đường bê tông xi măng hoặc đường bê tông asphal (bê tông nhựa). Nền đường trước khi thi công phải vét bùn, hữu cơ sau đó đổ cát đầm chặt, riêng 30cm lớp trên cùng dưới lớp áp đường đầm chặt đảm bào K>= 0.98

- Kết cấu hè đường sử dụng kết cấu gạch Block tự chèn

- Ngăn cách giữa lòng đường và hè đường bằng viên bó vỉa bê tông xi măng đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ.

	TT
	Loại mặt cắt
	Tên các tuyến
	Tổng chiều dài (m)

	1


	Mặt cắt1-1: 4,25 + 7,5 + 4,25 = 16,0 m


	N1 - N2 - N3
	288,05

	
	
	N5 – N2-N8
	101,87

	
	
	 N6 - N7
	37,76

	
	
	N4 – C1
	38,00

	
	
	C2 – C3
	21,00

	2
	Mặt cắt 2-2: 4,25 + 7,5 + 7,75 + 2,25 = 21,75 m
	C1 – C2
	68,00

	3
	Mặt cắt 3-3: 6,0 + 15,0 + 6,0 = 27,00 m
	C4- N1 - N4
	103,0


2.4.  Cắm mốc xây dựng và chỉ giới đường đỏ.

a). Cắm mốc đường.

Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ Quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

b). Chỉ giới đường đỏ.

Chỉ giới đường đỏ của các tuyến tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới đã được xác định trong quy hoạch, được xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường và thể hiện trong bản đồ "Quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ" tỷ lệ 1/500.

3. Quy hoạch cấp nước.
3.1.Tiêu chuẩn cấp nước
Bảng: Tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước

	TT
	Thành phần dùng nước
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Q(m3/ng.đ)

	1
	Nước sinh hoạt người dân
	752(người)
	100 l/ng-ng.đ
	75.2

	2
	Dịch vụ công cộng khác
	
	20%Qsh
	15.04

	3
	Nước tưới cây
	1413,75
	3l/m2-ngđ
	4.24

	4
	Nước rửa đường
	11477,91
	0.5l/m2/ngđ
	5.74

	5
	Nước dự phòng rò rỉ
	
	25%(Qtrên
	25.06

	
	Tổng
	
	
	125.28


3.2. Quy hoạch cấp nước.

a). Nguån n­íc. 

HiÖn t¹i khu vùc ch­a cã hÖ thèng cÊp n­íc s¹ch, n­íc s¹ch dù kiÕn sö dông ngån n­íc s¹ch chung trong khu vùc (hÖ thèng n­íc s¹ch cña thị trÊn Gia B×nh tõ nhµ m¸y n­íc s¹ch L·ng Ng©m).
b). Tæ chøc  m¹ng l­íi ®­êng èng.

- Bè trÝ 2 hè van tæng t¹i nót N1 vµ N2 chê cÊp n­íc;
- M¹ng l­íi ®­êng èng ®­îc thiÕt kÕ, tæ chøc theo s¬ ®å m¹ng l­íi côt;
- §­êng kÝnh èng cÊp n­íc chÝnh U.PVC – D90mm vµ c¸c èng nh¸nh H§PE – D40mm cÊp ®Õn c¸c hé d©n trong khu, c¸c khèi nhµ c«ng céng, nhµ th­¬ng m¹i mçi 1 hé d©n ®Ó mét ®Çu cÊp n­íc vµo D32 mm;
- Kh«ng ®­îc lÊy n­íc trùc tiÕp tõ ®­êng èng D90 trë lªn ®Ó cÊp cho 1 hé gia ®×nh mµ ph¶i cÊp cho mét nhãm hé. C¸c tuyÕn cÊp n­íc ph¶i ®i tr­íc nhµ vµ cã ®ång hå ®o n­íc ®Ó dÔ qu¶n lý vµ tiÕt kiÖm n­íc;
- Ống chính và ống nhánh được đi trong hào kỹ thuật.

c). Tính toán thuỷ lực đường ống.

Các tuyến ống chính đã được xác lập theo quy hoạch. Các ống phân phối đến các hộ dùng nước được tính toán thuỷ lực theo phương pháp đương lượng. Đường ống được thiết kế đến chân công trình.

d). Giải quyết khi có cháy.

Họng cứu hoả được bố trí trên tuyến ống D90mm, bán kính phục vụ là 150m, đồng thời phải  theo quy phạm phòng cháy chữa cháy của Bộ công an.

3.3. Tổng hợp khối lượng thiết bị.

Bảng: Khối lượng đường ống cấp nước.

	TT
	Quy cách chủng loại
	Đơn vị
	Số l​ượng
	Ghi chú

	1
	ống D90
	m
	64
	u.pvc

	2
	ống D40
	m
	885
	hdpe

	3
	Nút bịt ống D40
	m
	7
	

	4
	Họng cứu hoả D90
	họng
	1
	 

	5
	hố van chờ cấp nước 
	hố
	4
	 


5. Quy hoạch cấp điện.

5.1. Chỉ tiêu và phụ tải cấp điện.

a). Chỉ tiêu cấp điện.
Chỉ tiêu cấp điện lấy thao QCVN 01:2008/BXD
Bảng chỉ tiêu cấp điện

	TT
	Tên hộ sử dụng điện
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1
	Nhà ở liền kề
	KW/hộ
	3-6

	2
	Đất cây xanh
	Kw/ ha
	1.5

	3
	Đất giao thông 
	w/ m2
	1.2


b). Phụ tải điện.

Bảng phụ tải điện

	TT
	Tên  hạng mục
	Quy mô
	Phụ  tải (Kw)

	1
	Nhà ở liền kề
	120 lô
	720

	2
	Đất cây xanh
	1413,75 m2
	0,21

	3
	Đất giao thông + bãi đỗ xe
	11477,91m2
	13,77

	4
	Tổng
	
	733,98



- TÝnh to¸n c«ng suÊt tr¹m biÕn ¸p:


S= P*0.8*K®t = 733,98*0.8*0.7 = 411,03KvA

Trong ®ã: + P: c«ng suÊt cña phu t¶i


+ 0.8: hÖ sè cos€

+ Kđt : hệ số không đồng thời

Vậy ta thiết kế 01 trạm biến áp với công suất là 560Kva để phục vụ cho khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xã Đông Cứu – huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh.

5.2.Giải  pháp cấp điện.
a). Nguồn điện.
Lấy nguồn điện trong khu vực, do công ty điện lực Bắc Ninh quản lý, dự kiến nguồn điện lấy từ đường dây trung áp 35 kv chạy qua gần khu vực QH.

b). Lưới điện.

Lưới điện hạ thế sử dụng điện áp 0.4KV ba pha bốn dây, dây trung tính nối đất, với dây dẫn là cáp PVC/CU/XLPE. Tiết diện dây dẫn các trục chính xây mới loại (3x70 + 1x50)mm2 và loại (3x35 + 1x25)mm2. Mạng lưới đường điện sinh hoạt sẽ được thiết kế đi ngầm trong hào kỹ thuật.

Lưới điện chiếu sáng đèn đường trong khu ở sử dụng lưới điện đi ngầm trong hào kỹ thuật. Tiết diện cáp chiếu sáng đường là (3x16 + 1x10)mm2.

5.3. Thống kê thiết bị

Bảng Tổng hợp khối lượng điện

	TT
	Quy cách 

chủng loại
	Đơn

vị
	Số

l​ượng

	1
	Cáp 35kv - cu/PVC/XLPE/DSTA (3x90) mm2
	m
	200

	2
	Cáp  0,4kv - cu/PVC/XLPE/DSTA(3x70+1x50) mm2
	m
	729

	3
	Cáp 0,4kv - cu/PVC/XLPE/DSTA(3x16+1x10) mm2
	m
	551

	4
	Cột chiếu sáng H8m 
	bộ
	19

	5
	Đèn chiếu sáng 250w
	bộ
	19

	6
	Tủ công tơ
	bộ
	19

	7
	Trạm biến áp 560 Kva
	Trạm
	01


6. Quy hoạch hệ thống hào kỹ thuật, cống bể cáp kỹ thuật
Khu vực được thiết kế đầu tư hệ thống cống bản, hào kỹ thuật. Hệ thống cống bản PVC D160 đi dọc các trục đường có hè rông 4,25m. Tại hè đường rộng >+4,5m   bố trí hệ thống hào kỹ thuật B600. Tại các vị trí nút giao thông bố trí hệ thống hào kỹ thuật và ga kỹ thuật qua đường.

Bảng  Tổng hợp khối lượng hào kỹ thuật, cống bể cáp kỹ thuật:

	TT
	Quy cách chủng loại
	Đơn vị
	Số l​ượng
	Ghi chú

	1
	Hào kỹ thuật
	m
	243,5
	

	2
	Ga hào kỹ thuật
	Cái
	7,0
	

	3
	Cống bể cáp kt D160
	m
	898,19
	

	4
	Ga cống bể cáp
	Cái
	26,0
	


CHƯƠNG III
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN.

Việc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu nhà ở tái định cư khu du lịch sinh thái Thiên Thai và đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình là cần thiết, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế xã hội của huyện Gia Bình và của xã Đông Cứu trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho phát triển đô thị sau này. Các công trình xây dựng có thẩm mỹ cao phù hợp với quy hoạch khu vực đã được phê duyệt.
Tạo điều kiện để người dân trong thôn bị mất đất cho các dự án sớm ổn định cuộc sống đồng thời đem lại bộ mặt khang trang cho khu vực.

2. Kiến  nghị.


Kính đề nghị UBND huyện Gia Bình sớm phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu nhà ở tái định cư khu du lịch sinh thái Thiên Thai và đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình để chủ đầu tư có cơ sở pháp lý tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.
CHƯƠNG IV

PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

1. Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình; 

2. Văn bản số 3917/UBND-XDCB ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh tên, quy mô, chức năng và Chủ đầu tư Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình;
3. Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu nhà ở tái định cư khu du lịch sinh thái Thiên Thai và đấu giá QSD đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Đông Cứu, huyện Gia Bình.
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